
BỘ Y TẾ 

CỤC PHÒNG BỆNH 

 

Số:          /PB-ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2025 

V/v đảm bảo cung ứng thuốc ARV 

điều trị nhiễm HIV  
 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

 Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 

2030, các tỉnh, thành phố đang mở rộng điều trị thuốc kháng vi rút HIV (thuốc 

ARV) cho người nhiễm HIV từ nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả. Đến 

nay, có trên 184.000 người nhiễm HIV đang điều trị thuốc ARV với gần 90% 

người sử dụng thuốc từ Quỹ BHYT và dự kiến sẽ tăng lên 190.000 người vào cuối 

năm 2025. Người nhiễm HIV cần điều trị thuốc ARV liên tục, suốt đời, không 

được gián đoạn. Do đó, cần đảm bảo cung ứng đủ thuốc ARV để điều trị cho người 

bệnh. 

 Trong giai đoạn 2024-2025, có 07 thuốc của các gói thầu mua sắm thuốc ARV 

tập trung cấp quốc gia được tiếp tục thực hiện cho đến khi các Thỏa thuận khung hết 

hiệu lực (chi tiết tại Phụ lục gửi kèm). Theo quy định tại Thông tư số 04/2024/TT-

BYT ngày 20/4/2024 của Bộ Y tế quy định danh mục mua sắm tập trung cấp quốc 

gia đối với thuốc, không có thuốc ARV nằm trong Danh mục mua sắm tập trung cấp 

quốc gia. Bộ Y tế chỉ thực hiện mua sắm 01 khoản thuốc ARV (Tenofovir disoproxil 

fumarate; Lamivudin; Efavirenz 300mg; 300mg; 400mg) thuộc danh mục thuốc đàm 

phán giá. Để bảo đảm quyền lợi cho người bệnh nhiễm HIV, đề nghị các cơ sở y tế 

rà soát, sử dụng hiệu quả thuốc ARV và thực hiện đề xuất điều tiết thuốc (nếu có) 

thuộc các Thỏa thuận khung của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đang 

còn hiệu lực, tránh tồn kho, lãng phí.  

 Để đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV từ 

năm 2026 trước thời điểm các hợp đồng cung ứng thuốc ARV giai đoạn 2024 – 

2025 hết hiệu lực, Cục Phòng bệnh kính đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố khẩn 

trương thực hiện các nội dung sau: 

 1. Xác định nhu cầu thuốc điều trị, xây dựng Kế hoạch và triển khai công 

tác đấu thầu cung ứng thuốc ARV điều trị nhiễm HIV phù hợp với các quy định 

hiện hành. 

 2. Đối với các tỉnh, thành phố thực hiện phương án đấu thầu tập trung cấp địa 

phương: Đề nghị Sở Y tế khẩn trương trình Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố Danh 
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mục thuốc bao gồm các thuốc ARV áp dụng mua sắm tập trung cấp địa phương để 

được phê duyệt; Phối hợp với đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương triển khai 

công tác đấu thầu đảm bảo cung ứng kịp thời thuốc ARV điều trị nhiễm HIV cho 

người bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý. 

 3. Đối với các tỉnh, thành phố giao các cơ sở y tế thực hiện việc đấu thầu 

thuốc hoặc thực hiện việc mua sắm theo quy định tại Khoản 5 Điều 53 Luật Đấu 

thầu: Đề nghị Sở Y tế giám sát chặt chẽ quá trình lựa chọn nhà thầu theo các quy 

định tại Thông tư số 07/2024/TT-BYT ngày 17/5/2024 của Bộ Y tế quy định về đấu 

thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập và các văn bản hướng dẫn đấu thầu hiện hành.  

 Cục Phòng bệnh kính đề nghị Sở Y tế khẩn trương triển khai thực hiện. Địa 

phương hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu chậm triển khai thực hiện, để thiếu thuốc 

ARV điều trị cho người bệnh. 

 Trân trọng cảm ơn./.  

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Đồng chí Thứ trưởng (để báo cáo); 

- Cục trưởng (để báo cáo); 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố; 

- Cơ quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, 

thành phố (để phối hợp thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đức Mạnh 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC THỎA THUẬN KHUNG CUNG CẤP THUỐC ARV THỰC HIỆN ĐẤU THẦU TẬP TRUNG CẤP 

QUỐC GIA HIỆN ĐANG CÒN HIỆU LỰC 

(Kèm theo công văn số       /PB-ĐT  ngày     tháng    năm       của Cục Phòng bệnh) 

TT 
Thỏa thuận 

khung 

Nhà thầu trúng 

thầu 

Số Quyết 

định phê 

duyệt 

KQLCNT 

Thời gian 

hết hiệu lực 

TTK 

Loại thuốc 
Mã 

thuốc 
Tên hoạt chất 

Hạn sử 

dụng 

Số lượng 

trong TTK 

(viên) 

1 

01/TTK-

MEDIPHARCO-

ARV2024 

Công ty Cổ phần 

Dược Medipharco 

Số 

148/QĐ-

TTMS 

ngày 

27/12/2023 

Tháng 

3/2026 

Tenofovir 300 A05.N4 
Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg 
36 tháng   2.911.828  

Tenofovir 300  A05.N4 
Tenofovir disoproxil 

fumarat 300mg 
36 tháng 470.200 

2 
02/TTK-CPC1-

ARV2024 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm 

Trung ương 

CPC1 

Số 

148/QĐ-

TTMS 

ngày 

27/12/2023 

Tháng 

3/2026 

Lopimune 

Tables 
A04.N2 

Lopinavir/ritonavir 

200/50mg 
24 tháng    6.432.699  

Lopimune 

Tables 
A04.N5 

Lopinavir/ritonavir 

200/50mg 
24 tháng     272.290  

3 

03/TTK-

TBYTHN-

ARV2024 

Công ty Cổ phần 

Dược phẩm Thiết 

bị y tế Hà Nội 

Số 

148/QĐ-

TTMS 

ngày 

27/12/2023 

Tháng 

3/2026 

AVIRANZ 

TABLES 

600MG 

A01.N5 Efavirez 600mg 36 tháng    2.482.725  

AVOCOM 

TABLES 
A03.N5 

Lamivudin/Zidovudine 

150/300mg 
24 tháng    6.332.290  
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TT 
Thỏa thuận 

khung 

Nhà thầu trúng 

thầu 

Số Quyết 

định phê 

duyệt 

KQLCNT 

Thời gian 

hết hiệu lực 

TTK 

Loại thuốc 
Mã 

thuốc 
Tên hoạt chất 

Hạn sử 

dụng 

Số lượng 

trong TTK 

(viên) 

4 

04/TTK-

VIETDUC-

ARV2024 

Công ty TNHH 

Dược phẩm Việt 

Đức 

Số 

148/QĐ-

TTMS 

ngày 

27/12/2023 

Tháng 

3/2026 

Lamivudin 

Hasan 150 
A02.N4 Lamivudin 150mg  36 tháng    1.615.962  

Lamivudin 

Hasan 150 
A02.N5 Lamivudin 150mg  36 tháng    6.154.348  

5 
05/TTK-TƯ2-

ARV2024 

Công ty Cổ phần 

Dược liệu Trung 

ương 2 

Số 05/QĐ-

TTMS 

ngày 

26/01/2024 

Tháng 

02/2026 
Aluvia A04.N1 

Lopinavir/ritonavir 

200/50mg 
48 tháng  16.027.420  

6 

06/TTK-

HOANGDUC-

ARV2024 

Công ty TNHH 

Dược phẩm và 

Trang thiết bị y tế 

Hoàng Đức 

Số 46/QĐ-

TTMS 

ngày 

14/8/2024 

Tháng 

3/2026 

Dolutegravir, 

Lamivudine 

and Tenofovir 

disoproxil 

fumarate 

tablets 

50/300/300mg 

AN5 

Dolutegravir (tương 

đương Dolutegravir 

natri 52,6mg) 50mg; 

Lamivudine 300mg; 

Tenofovir disoproxil 

fumarate (tương 

đương Tenofovir 

disoproxil 245 mg) 

300mg 

24 tháng 93.042.893 
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